	Thuật ngữ về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp



	STT
	Tên wiki 
	Định nghĩa

	1
	Đào tạo nghề
	ĐÀO TẠO NGHỀ là việc cung cấp kỹ năng, kiến thức một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị cho các cá nhân có đủ khả năng thực hiện công việc, nghề nghiệp hoặc một nhóm công việc, nghề nghiệp phù hợp

	2
	Đào tạo tại chỗ
	ĐÀO TẠO TẠI CHỖ là việc cung cấp kỹ năng, kiến thức được tiến hành trong quá trình làm việc thông qua công việc thực tế  hướng dẫn và thực hành. Các chương trình đào tạo tại chỗ chủ yếu là vừa học vừa làm

	3
	Nâng cao năng lực
	Nâng cao năng lực là quá trình trợ giúp cá nhân, nhóm, thể chế, hoặc tổ chức có nhu cầu phát triển một kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và quản lý. Hoạt động nâng cao năng lực thường thông qua các trợ giúp kỹ thuật, đào tạo ngắn/dài hạn hoặc thông qua các chuyên gia (ví dụ, chuyên gia hệ thống máy tính). Quá trình năng cao năng lực có thể bao gồm việc phát triển về nhân lực, vật lực và tài lực.

	4
	Kỹ năng
	Là một khả năng hoặc năng lực cụ thể để hoàn thành tốt một công việc nào đó do người lao động được học và thực hành. Trình độ kỹ năng được đo bằng học vấn chính thức, đào tạo tại chỗ, kinh nghiệm và khả năng tự nhiên

	5
	Lao động đã qua đào tạo
	Là những người đã từng theo học ở một cơ sở đào tạo chuyên môn kỹ thuật nào đó và đã tốt nghiệp (có bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo).

	6
	Sơ cấp nghề
	Là những người học ở các trường lớp dạy nghề từ 3 tháng đến dưới 12 tháng (dưới 1 năm).

	7
	Trung cấp nghề
	Thời gian đào tạo thực hiện từ 1 đến 2 năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 3 đến 4 năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

	8
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Thời gian đào tạo thực hiện từ 1 đến 2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 3 đến 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

	9
	Cao đẳng nghề
	Thời gian dạy nghề thực hiện từ 2 đến 3 năm học tùy theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 1 đến 2 năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cùng ngành nghề đào tạo.

	10
	Cao đẳng
	Thời gian đào tạo thực hiên từ 2 đến 3 năm học tuỳ theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ 1 năm rưỡi đến 2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.

	11
	Đại học
	Thời gian đào tạo thực hiện từ 4 đến 6 năm học tuỳ theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ 2 năm rưỡi đến 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ 2 năm rưỡi đến 2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.

	12
	Thạc sỹ
	Thời gian đào tạo thực hiện từ 1 đến 2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

	13
	Tiến sỹ
	Thời gian đào tạo thực hiện trong 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, từ 2 đến 3 năm học đối với người có bằng thạc sỹ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian đào tạo trình độ tiến sỹ có thể kéo dài theo quy đinh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	14
	Đào tạo lại
	Là việc cung cấp kĩ năng, kiến thức nhằm hỗ trợ cá nhân bổ sung/tiếp cận với kỹ năng đối với nghề mới nhằm nâng cao khả năng duy trì việc làm hoặc tiếp cận với các việc làm mới.

	15
	Trình độ học vấn
	Theo Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO), trình độ học vấn đã đạt được của một người được định nghĩa là lớp học cao nhất đã hoàn tất trong hệ thống giáo dục quốc dân mà người đó đã theo học.  Theo Luật Giáo dục hiện hành của nước ta, Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm Hệ thống giáo dục chính quy và Hệ thống giáo dục thường xuyên, bắt đầu từ bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, dạy nghề cho đến các bậc giáo dục chuyên nghiệp.  Ba khái niệm chủ yếu thường được sử dụng khi thu thập các số liệu về trình độ học vấn của dân số như sau:  (1) Tình trạng đi học: Là hiện trạng của một người đang theo học tại một cơ sở giáo dục trong Hệ thống giáo dục quốc dân đã được Nhà nước công nhận, như các trường/lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, các trường/lớp dạy nghề và các trường chuyên nghiệp từ bậc trung học chuyên nghiệp trở lên thuộc các loại hình giáo dục- đào tạo khác nhau để nhận được kiến thức học vấn phổ thông hoặc kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ một cách có hệ thống.  (2) Biết đọc biết viết: Là những người có thể đọc, viết và hiểu đầy đủ những câu đơn giản bằng chữ quốc ngữ, chữ dân tộc hoặc chữ nước ngoài.  (3) Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được bao gồm:  • Học vấn phổ thông:  + Đối với những người đã thôi học, là lớp phổ thông cao nhất đã học xong (đã được lên lớp hoặc đã tốt nghiệp);  + Đối với người đang đi học, là lớp phổ thông trước đó mà họ đã học xong (= lớp đang học – 1).  • Dạy nghề: Là những người đã tốt nghiệp (thường đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ) các trường sơ cấp nghề, trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề.  • Trung cấp chuyên nghiệp: Là những người đã tốt nghiệp (thường đã được cấp bằng) bậc trung cấp chuyên nghiệp.  • Cao đẳng: Là những người đã tốt nghiệp cao đẳng (thường đã được cấp bằng cử nhân cao đẳng).  • Đại học: Là những người đã tốt nghiệp đại học (thường đã được cấp bằng cử nhân đại học).  • Trên đại học: Là những người đã tốt nghiệp (thường đã được cấp học vị) thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học.

	16
	Miễn học phí và cấp học bổng
	Là chính sách hỗ trợ toàn bộ học phí và tiền mua sách vở cho các nhóm đối tượng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dực. Thông thường miễn học phí được chi trả thông qua các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục còn cấp học bổng được chi trả trực tiếp cho người hưởng lợi.

	17
	Đào tạo nghề cấp tốc
	Quá trình đào tạo hoặc đào tạo lại với cường độ cao nhằm giúp người lao động đạt được trình độ cần thiết trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với đào tạo bình thường để họ có thể làm công việc ở mức độ yêu cầu.

	18
	Tham gia giáo dục
	Các cơ hội cho người trẻ tuổi để phát triển một cách hài hòa, có hệ thống; mở mang và bồi dưỡng các khả năng về trí tuệ, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng.

	19
	Giáo dục người lớn
	Sự hướng dẫn bổ sung thường ở trong các lĩnh vực học thuật, được tiến hành dựa trên cơ sở tự nguyện để bổ sung các kiến thức đã có hoặc để đạt kiến thức mới thường có định hướng chuyên môn.

	20
	Đào tạo nghề cho người lớn
	Các hướng dẫn theo hướng thủ công ở các trung tâm hoặc trường dạy nghề nhằm giúp người trưởng thành có được kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của công việc hay nghề nghiệp hoặc để có thể tìm được việc làm.

	21
	Đạo tạo nghề hỗn hợp
	Các quá trình đào tạo hồn hợp được phân bố ở trường hay trung tâm và ở nơi đang làm việc. Học viên có thể học toàn bộ thời gian tại trường hoặc trung tâm (đào tạo trường lớp) hoặc tại nơi được tuyển dụng (đạo tạo tại nơi làm việc). Các giai đoạn không nhất thiết phải có thời lượng như nhau mà có thể thay đổi từ một vài tuần đến một vài tháng hoặc lâu hơn.

	22
	Người học nghề
	Cá nhân đang tham gia quá trình đào tạo ban đầu của một nghề có thể đào tạo được công nhận trong khoảng thời gian xác định được bảo đảm bằng hợp đồng đào tạo. Thuật ngữ này thường được áp dụng cho những người trẻ tuổi, mặc dù hiện nay không có xu hướng hạn chế cứng nhắc về tuổi đối với việc đào tạo nghề.

	23
	Nghề có thể đào tạo
	Những nghề mà quá trình học nghề được công nhận chính thức thông qua văn bản pháp lý.

	24
	Học nghề
	Một giai đoạn của quá trình đào tạo dài hạn được tiến hành tại nơi làm việc và thường liên quan tới nội dung học trong trường. Việc học nghề do luật pháp quy đinh hoặc tuân thủ theo thỏa thuận, hợp đồng miệng hoặc văn bản để quy định trách nhiệm của hai bên tham gia.

	25
	Hợp đồng học nghề
	Thỏa thuận miệng hoặc bằng văn bản giữa người học nghề và người tuyển dụng lao động tương lai. Thỏa thuận đặt ra điều kiện đào tạo ban đầu cho một nghề có thể đào tạo đã được công nhận. Hợp đồng này tập trung vào các nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên (giữa người học nghề và thường là người tuyển dụng lao động - người có trách nhiệm cung cấp đào tạo ban đầu cho các nghề có thể đào tạo được công nhận).

	26
	Bài kiểm tra năng lực
	Bài kiểm tra được thiết kế để xác định mức độ thực hiện công tác của cá nhân hoặc các tiến triển đạt được sau khóa học nghề hoặc giáo dục phổ thông.

	27
	Đánh giá hiệu quả đào tạo
	Phương pháp đánh giá mức độ thành công của đào tạo, đặc biệt tập trung vào việc so sánh giữa mục tiêu và kết quả đạt được.

	28
	Đánh giá trình độ chuyên môn
	Đánh giá mức độ kỹ năng và kiến thức đạt được trong khóa học hoặc khi đã kết thúc chương trình giáo dục - đào tạo; có thể đòi hỏi thực hiện kiểm tra hoặc thi.

	29
	Hỗ trợ nghe nhìn
	Các phương tiện dạy học lôi cuốn thị giác và thính giác phục vụ cho mục đích đào tạo và dạy học, bao gồm một loạt các hệ thống cơ - điện tử như truyền hình, máy chiếu phim, đầu video, các máy ghi âm, các slide có kèm âm thanh...

	30
	Giáo dục cơ bản
	Dạy các môn cơ sở như đọc, viết cũng như đào tạo các kỹ năng xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

	31
	Các kỹ năng cơ bản
	Sự thông thạo nền tảng được yêu cầu cho một công việc hoặc một nghề. Các kỹ năng cơ bản này có thể bao gồm sự khéo léo chân tay và /hoặc năng lực trí tuệ.

	32
	Đào tạo cơ bản
	Đào tạo trong trường học, trung tâm hoặc nơi làm việc dựa trên cơ sở của một nghề hoặc nhóm nghề; có thể giúp học viên có việc làm hoặc cung cấp cho họ nền tảng chuyên môn; có thể được công nhận như một giai đoạn của đào tạo ban đầu hoặc như một bộ phận của đào tạo lại.

	33
	Nghỉ để đi học
	Thời gian cho phép học viên được vắng mặt tại nơi làm việc, có thể có lương hoặc không, để tham gia khóa hướng dẫn nghề nghiệp liên quan và/hoặc khóa giáo dục phổ thông. Thời gian có thể một vài tuần hoặc mooth vài tháng trong mỗi năm và nằm trong chương trình đào tạo của người học.

	34
	Chương trình phân nhánh
	Hình thức học tập được lập chương trình trong đó học viên, trong trường hợp mắc lỗi, có thể được hướng dẫn chuyển sang phần khác mà nội dung học được mô tả kỹ càng hơn thay vì tiếp tục trực tiếp thông qua chương trình chính. Khi lỗi được kiểm soát, học viên sẽ quay lại đoạn chương trình đào tạo chính.

	35
	Đào tạo bắc cầu
	Chương trình đào tạo bổ sung cho người đang theo học hoặc đã kết thúc khóa đào tạo nhằm giúp họ có khả năng tiến hành công việc hiện tại ở trình độ cao hơn hoặc để thực hiện một công việc mới, thường là với các kỹ năng liên quan.

	36
	Thay đổi công việc và nghề nghiệp
	Khả năng thăng tiến (vận động theo chiều dọc) hoặc chuyển đổi nghề (theo chiều ngang) của công nhân trong phạm vi cơ cấu nghề nghiệp.

	37
	Phát triển nghề nghiệp
	Kế hoạch liên tục được tiến hành để thăng tiến nghề nghiệp của cá nhân, dựa trên kinh nghiệm và các quá trình đào tạo được tiến hành để nâng cao trình độ hoặc để đạt được trình độ mới.

	38
	Giáo dục hướng nghiệp
	Chương trình giáo dục được tiến hành tại trường trung học cơ sở để cung cấp cho học sinh các định hướng, tư vấn và chỉ dẫn nhằm giúp họ có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và chuẩn bị cho nghề nghiệp đó.

	39
	Chứng chỉ
	Văn bản được cấp dựa trên việc hoàn thành một khóa học, một chương trình giáo dục hoặc đào tạo hoặc vượt qua một kỳ thi tại một cơ sở giáo dục hoặc đào tạo.

	40
	Huấn luyện
	Sự hướng dẫn của giáo viên hoặc hướng dẫn viên để tăng kiến thức và kỹ năng của học viên thông qua hoàn thành các công việc theo kế hoạch hoặc vượt qua kỳ thi hoặc nhận được văn bằng.

	41
	Kỹ năng giao tiếp
	Khả năng sử dụng các kỹ thuật bằng lời nói, chữ viết hoặc các phương pháp nghe nhìn cần thiết để truyền đạt kiến thức và các kỹ năng. Cũng có thể bao gồm sử dụng bản vẽ kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp.

	42
	Năng lực
	Khả năng thực hiện thành công một công việc hoặc một nghề.

	43
	Đào tạo dựa trên năng lực
	Hệ thống trong đó học sinh được đào tạo dựa trên cơ sở khả năng thực hiện hơn là thời gian học.

	44
	Giáo dục bắt buộc
	Các chuẩn tối thiểu và khoảng thời gian bắt buộc phải đến trường.

	45
	Học với sự trợ giúp của máy tính
	Phương pháp dạy và học trong đó máy tính (có cổng để học sinh/ người được đào tạo có thể truy cập) được sử dụng như một thiết bị giảng dạy để trình diễn các tài liệu hướng dẫn học liệu và theo dõi việc học tập. Các hệ thống giảng dạy được lập trình tạo khả năng lựa chọn những học liệu bổ sung cho các nhu cầu của cá nhân học viên.

	46
	Đào tạo nghề thường xuyên
	Thuật ngữ được dùng để mô tả việc đào tạo nghề nâng cao cho những người đã kết thúc đào tạo nghề cơ bản hoặc đào tạo ban đầu nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng.

	47
	Đánh giá thường xuyên
	Việc đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện của học viên trong quá trình học tập. Việc này bổ sung hoặc thay thế cho việc kiểm tra hoặc thi kết thúc khóa học.

	48
	Kỹ năng cốt lõi
	Các kỹ năng cốt yếu cần có để hoàn thành mục tiêu công việc đặt ra cho nghề. Chúng mang tính quyết định đối với sự thực hiện một hoạt động. Việc làm chủ những kỹ năng này không chỉ tạo nên năng lực thực hành mà còn là cơ sở để đạt được các trình độ khác trong các hoạt động liên quan.

	49
	Môn học cơ bản
	Các môn học riêng rẽ trong hệ thống giáo dục hay đào tạo mà tất cả các sinh viên hoặc người được đào tạo đều quan tâm. Các môn học này không mang tính định hướng hoặc phân luồng.

	50
	Tư vấn
	Việc hướng dẫn các cá nhân hoặc nhóm được thực hiện bởi các nhà tư vấn chuyên nghiệp nhằm giúp họ lựa chọn ngành nghề hoặc các chương trình đào tạo phù hợp. Những lời khuyên cũng được đưa ra giúp những người đang làm việc về các vấn đề riêng liên quan đến công việc.

	51
	Thợ thủ công
	Người làm các nghề vễ mỹ thuật (như gốm, dệt, đồ gỗ), có kỹ năng cao, thường làm việc một mình hoặc với một hay hai người giúp việc.

	52
	Chương trình đào tạo
	Nội dung của chương trình học tập được tổ chức trong một cơ sở giáo dục hay đào tạo quy định những môn được giảng dạy, phân phối thời gian và vị trí của các môn học đó.

	53
	Giáo dục
	Các hoạt động nhằm cung cấp kiến thức, phát triển ý thức về giá trị và trang bị sự hiểu biết về những nguyên tắc có thể ứng dụng trong mọi bước đi của cuộc sống. Mục tiêu của giáo dục tập trung vào các vấn đề trên hơn là truyền đạt những kiến thức và kỹ năng liên quan tới một lĩnh vực hữu hạn của hoạt động nghề nghiệp. Đôi khi, thuật ngữ này được sử dụng với nghĩa hẹp, chỉ các hoạt động tổ chức trong hệ thống trường học. Có sự phân biệt giữa bậc tiểu học, trung học và giáo dục đại học. Thuật ngữ "giáo dục tiểu học" thường được sử dụng cho 6-8 năm học đầu tiên ở trường với chương trinh chung cho tất cả trẻ em. Thật ngữ giáo dục trung học dung cho giáo dục từ 4-6 năm học sau bậc tiểu học. Bậc học này, có thể, nhưng không nhất thiết, cung cấp cơ hội vào học tại các trường đại học. Thuật ngữ bậc đại học (hay giáo dục bậc ba) thường sử dụng để chỉ tất cả các trình độ sau bậc học phổ thông. Bậc này được diễn ra trong các cơ sở giáo dục cho sinh viên, người tốt nghiệp trường trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương. Câc cơ sở giáo dục này sẽ cấp bằng cử nhân hoặc chứng chỉ ở trình độ tương đương với trình độ đại học.

	54
	Nền tảng giáo dục
	Tổng thể các kiến thức của mỗi cá nhân thu nhận được khi học trong hệ thống trường lớp, hoặc kết quả tự học.

	55
	Hướng dẫn giáo dục
	Câc chỉ dẫn của các chuyên gia cho những người trẻ tuổi để hỗ trợ họ lựa chọn bậc học cao hơn dựa trên năng khiếu, tài năng và kết quả học tập tại trường lớp.

	56
	Hiệu quả đào tạo
	Các kết quả đạt được của người tham gia khóa học hoặc chương trình đào tạo được chứng minh dựa trên tỷ lệ giữa chi phí và thành tích đạt được cũng như giữa mức độ kiến thức và phương pháp được sử dụng.

	57
	Khả năng được tuyển dụng
	Các yếu tố khiến cho một người có khả năng được tuyển dụng (trình độ, kinh nghiệm, tuổi tác, bằng cấp...).

	58
	Phỏng vấn tuyển dụng
	Cuộc gặp giữa ứng viên tìm việc làm và người thuê lao động (hoặc đại diện của họ) để trao đổi và đánh giá kinh nghiệm trước đấy, trình độ chuyên môn và thái độ cá nhân để quyết định liệu ứng viên này có phù hợp với vị trí công việc hay không. Ứng viên cũng sẽ được thông báo về các yêu cầu của công việc, mức thù lao được trả, cơ hội thăng tiến và những mong muốn của người chủ sử dụng lao động.

	59
	Thi đầu vào
	Việc kiểm tra ứng viên muốn học tại cơ sở giáo dục hay đào tạo hoặc tham gia vào các khóa giáo dục hay đào tạo nâng cao nhằm xác định mức độ kiến thức của họ so với trình độ của lớp học họ mong muốn tham gia.

	60
	Đánh giá đào tạo
	Việc đánh giá và/hoặc giám sát hệ thống, các chương trình hay khóa đào tạo để xác định các kết quả đạt được và hiệu quả, chất lượng của các phương pháp giảng dạy. Các kết luận rút ra có thể được sử dụng để nâng cao việc đào tạo. Thuật ngữ này cũng biểu thị mối quan hệ lợi ích - chi phí của các chương trình này.

	61
	Hệ thống giáo dục chính quy
	Cơ cấu tổ chức của quốc gia về quá trình học tập trong các cơ sở giáo dục, từ tiểu học đến trình độ cao nhất ở bậc đại học, có quy định về độ tuổi gia nhập hệ thống và thời gian học tập tối thiểu.

	62
	Đào tạo chính quy
	Việc học trong các trường, cơ sở đào tạo hoặc các lĩnh vực đào tạo được thiết kế chuyên biệt, thông thường được tiến hành theo một chương trình được cấu trúc hóa với mục tiêu học tập cụ thể.

	63
	Đào tạo bồi dưỡng
	Loại đào tạo bổ sung và hoàn thiện cho đào tạo ban đầu. Đây là một thuật ngữ toàn cầu bao hàm một số hoặc tất cả các hoạt động sau: bồi dưỡng nâng cao hay bổ sung, cập nhật, đào tạo lại, đào tạo đặc biệt.

	64
	Động lực nhóm
	Các nguyên tắc trên cơ sở tương tác ứng xử giữa các cá nhân là thành viên của nhóm hoặc của cả nhóm nói chung. Việc nghiên cứu động lực nhóm sẽ cung cấp sự hỗ trợ về lý thuyết cho giáo dục hay đào tạo theo phương pháp nhóm.

	65
	Lãnh đạo nhóm
	Thành viên của một nhóm sinh viên hoặc học viên được chỉ định chính thức hoặc không chính thức để hỗ trợ giảng viên/người hướng dẫn trong thảo luận, tăng cường học tập...

	66
	Đào tạo theo nhóm
	Phương pháp đào tạo theo đó một số học viên được đào tạo cùng với nhau chứ không học riêng lẻ.

	67
	Hướng dẫn nghề theo nhóm
	Việc phân phát các học liệu thực tế và tư vấn cho những nhóm người có nhu cầu học nghề tương tự nhau.

	68
	Tài liệu phát tay
	Những tài liệu làm việc cần thiết cho buổi học, ví dụ như đồ án (nghiên cứu trường hợp), các bài tập hoặc hình thức đánh giá, tài liệu tham khảo, bảng kiểm, các sơ đồ, văn bản...

	69
	Đào tạo công nghệ cao
	Đào tạo nâng cao trong lĩnh vực công nghệ cao như về robot, công nghệ vi xử lý và công nghề hàn mới.

	70
	Phát triển nguồn nhân lực
	Các cơ hội được tạo cho thanh niên và người trưởng thành để họ có thể thu nhận kiến thức, khả năng và năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn nhất định, hoặc bổ sung, cập nhật kiến thức nhằm tăng năng suất lao động hoặc giúp họ đạt được những mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.

	71
	Kỹ năng lồng ghép
	Sự kết hợp giữa các kỹ năng và kiến thức, thường được đòi hỏi trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

	72
	Đào tạo định hướng cá nhân
	Phương pháp đào tạo cho phép từng học viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng theo nhịp độ, khả năng và nhu cầu của riêng họ.

	73
	Giáo dục phi chính quy
	Quá trình không được tổ chức một cách chính thống mà thông qua đó mọi người tiếp thu kiến thức, kỹ năng hay thái độ thông qua kinh nghiệm và giao tiếp với những người khác.

	74
	Đào tạo ban đầu
	Đào tạo một nghề nào đó cho những người chưa có việc làm, thường chia thành hai giai đoạn: đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên môn.

	75
	Đào tạo trong xí nghiệp
	Quá trình đào tạo tai nơi làm việc (bao gồm cả việc kèm cặp) để truyền đạt kiến thức kỹ thuật và thực hành thông qua việc thực hiện các công việc liên quan.

	76
	Đào tạo tại chức
	Đào tạo được cung cấp tai nơi làm việc, thường trong lĩnh vực bậc cao (ngân hàng, bảo hiểm, dạy học và các dịch vụ công cộng khác). Thuật ngữ này có thể được áp dụng trong đào tạo nghề đối với những người đang có việc làm.

	77
	Người hướng dẫn
	Người chịu trách nhiệm đào tạo nghề, hướng dẫn, giám sát và đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức kỹ thuật và thực hành của học viên.

	78
	Đào tạo liên xí nghiệp
	Hệ thống mà trong đó một số cơ sở lao động cùng hợp tác tham gia một số chức năng đào tạo mà từng cơ sở riêng rẽ không thể hoặc không đủ trang bị để thực hiện việc đào tạo này (ví dụ: cung cấp đào tạo cơ bản chung cho một số nghề, hướng dẫn lý thuyết liên quan; bảo đảm học viên đạt được đầy đủ phạm vi kinh nghiệm đòi hỏi, thông qua sự luân phiên có hệ thống giữa các công việc thực tế; tuyển dụng người hướng dẫn hoặc cán bộ đào tạo làm việc toàn phần để giám sát, tổ chức và lập kế hoạch đào tạo).

	79
	Phân tích công việc
	Văn bản xác định các nội dung công việc trên tất cả các phương diện (bao gồm cả chức năng của nó), cung cấp một cách có hệ thống và mô tả chi tiết công việc cho mục đích lựa chọn nghề nghiệp của cá nhân, tuyển dụng nhân sự và triển khai kế hoạch đào tạo...

	80
	Đào tạo gắn với việc làm
	Việc đào tạo chú trọng các kiến thức, kỹ năng, khả năng cần thiết để thực hiện thành công một công việc nào đó.

	81
	Học
	Sự tiếp thu và đồng hóa kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm.

	82
	Đơn vị học tập
	Cấu phần của chương trình đào tạo theo môđun, cụ thể là Môđun kỹ năng hành nghề của ILO, bao gồm những hướng dẫn chi tiết về các kỹ thuậ cần thiết để thực hiện một hoặc nhiều công việc. Tương ứng với "môđun học tập" trong các chương trình môđun khác.

	83
	Mục tiêu học tập
	Một tuyên bố dưới dạng có thể đo lường của hoạt động, các điều kiện và tiêu chuẩn thực hiện được mong đợi đối với người học về việc hoàn thành một đơn vị học tập hoặc một gói học tập.

	84
	Đào tạo lưu động
	Việc đào tạo do một hoặc một nhóm giáo viên/người hướng dẫn tiến hành theo hình thức đưa đào tạo và trang thiết bị tới tận nơi người được đào tạo. Thiết bị đào tạo được lắp đặt trên xe tải, toa tàu hỏa hay tàu thủy như một trung tâm đào tạo di động, hoặc có thể lắp đặt tạm thời tại trung tâm đào tạo hoặc trường hoặc chỗ làm việc tại khu vực đào tạo sẽ được cung cấp. Một đơn vị đào tạo lưu động cũng có thể bao gồm một nhóm giáo viên và/hoặc người hướng dẫn giảng dạy nhiều giai đoạn tại các nhà máy được lựa chọn đặc biệt hoặc tại các vị trí khác (như nông trường, khách sạn, khu giải trí, công sở)... với mục đích cung cấp nhiều khóa đào tạo cho các trình độ khác nhau.

	85
	Chọn nghề
	Quyết định thường phụ thuộc vào sự quan tâm, khả năng và trình độ của mỗi cá nhân. Việc chọn nghề cũng còn phụ thuộc vào sự thiếu hụt của thị trường lao động, triển vọng nghề và các điều kiện làm việc.

	86
	Phân nhóm nghề
	Sự mô tả các nghề một cách chi tiết và theo cấu trúc hệ thống, nhằm xác định những nghề có phần lớn các công việc tương tự nhau để xếp chúng dưới cùng một tên nhóm nghề.

	87
	Nhóm nghề
	Một số nghề được nhóm với nhau dưới một tên chung và đào tạo cơ bản cho các nghề này là giống nhau.

	88
	Mô tả nghề
	Mô tả công việc cần làm trong phạm vi của nghề.

	89
	Trình độ nghề
	Sự kết hợp của năng lực, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho phép một người làm các công việc trong nghề.

	90
	Cấu trúc nghề
	Những nghề đang tồn tại hoặc theo yêu cầu của nền kinh tế tại thời điểm nhất định, được phân chia theo lĩnh vực chuyên môn, trình độ và số lượng nghề có sẵn hoặc có nhu cầu.

	91
	Đào tạo tại chỗ làm việc
	Đào tạo tại chỗ làm việc, lấy công việc thực tế làm cơ sở cho mục đích hướng dẫn và thực hành.

	92
	Đánh giá sự thực hiện
	Đánh gias về năng lực kỹ thuật của cá nhân trong áp dụng vào công việc cũng như cả quá trình và những kết quả đạt được.

	93
	Mục tiêu sự thực hiện
	Mục tiêu được xác định rõ ràng về mức độ thực hiện mà một học viên cần đạt được vào cuối hoạt động đào tạo.

	94
	Đào tạo đa nghề
	Nhằm cung cấp đào tạo cơ bản đại cương nhất cho học viên theo nghề mà họ chọn để họ có khả năng thích ứng với những đặc trưng của môi trường làm việc. Nó cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho học viên trước sự thay đổi kỹ thuật trong tương lai, giúp nhận thức được khả năng công việc cũng như triển vọng của họ.

	95
	Bài kiểm tra đầu ra
	Bài kiểm tra dành cho các học viên tại thời điểm kết thúc một khóa học hoặc chương trình để chắc chắn rằng các mức độ năng lực (kiến thức, kỹ năng) quy định đã đạt được hay chưa.

	96
	Đào tạo thực hành
	Hướng dẫn chủ yếu về các nhiệm vụ và công việc chân tay của nghề, đặc biệt là sử dụng máy móc, công cụ và thiết bị cũng như các quy trình và công việc áp dụng hàng ngày tại nơi làm việc.

	97
	Giai đoạn tập sự
	Giai đoạn đào tạo hoặc làm việc trong khi tuyển dụng nhằm đánh giá khả năng phù hợp của một người đối với một nghề cụ thể.

	98
	Chuyên nghiệp
	Nghề nghiệp không phải lao động chân tay, nói chung là liên quan tới sự mở rộng kiến thức về các chuyên môn ở cấp độ đại học như luật, y khoa, vật lý, toán, cơ khí.

	99
	Đào tạo chuyển nghề
	Đào tạo bổ sung nhằm đạt được kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm một nghề khác với nghề đã được đào tạo ban đầu; có thể đòi hỏi sự chuyên sâu hơn so với đào tạo cơ bản.

	100
	Bồi dưỡng tại doanh nghiệp
	Những khả năng của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nào đó (ví dụ: xây dựng, sản xuất năng lượng, truyền thông) tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các khóa bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn của họ. Thường được tổ chức trong phạm vi doanh nghiệp hoặc thông qua các tổ chức liên quan trong lĩnh vực kinh tế.

	101
	Công nhân bán lành nghề
	Người được đào tạo để thực hiện công việc với số lượng kỹ năng nghề nhất định mà không đạt được những kiến thức và kỹ năng kỹ thuật diện rộng cần thiết của nghề.

	102
	Phân tích kỹ năng nghề
	Việc xem xét có hệ thống các thành tố năng lực thực hành, thái độ của những người công nhân có kinh nghiệm trong một nghề cụ thể.

	103
	Chứng chỉ kỹ năng
	Sự công nhận chính thức những trình độ kỹ năng của người lao động mà không phụ thuộc vào cách thức có được những kỹ năng đó.

	104
	Phát triển kỹ năng
	Sự gia tăng kiến thức và kỹ năng thông qua việc tham gia các khóa đào tạo và/hoặc bồi dưỡng nâng cao. Phát triển kỹ năng cũng có thể được thực hiện ngay tại nơi làm việc.

	105
	Nâng cao kỹ năng
	Đào tạo để cung cấp kiến thức và trình độ chuyên môn bổ sung và nói chung là ở mức cao hơn nhằm giúp học viên có khả năng làm tốt hơn công việc của mình,và thậm chí có thể để thăng tiến.

	106
	Mô tả chi tiết kỹ năng
	Bản mô tả chi tiết về kiến thức và năng lực cần thiết để thực hiện công việc trong nghề. Những bản mô tả này là tiền đề cơ bản của việc chuẩn bị các chương trình đào tạo.

	107
	Chuyên môn hóa
	Đào tạo nâng cao để củng cố, đào tạo sâu và mở rộng những kiến thức và kỹ năng đã đạt được trong quá trình đào tạo cơ bản, đại cương.

	108
	Đào tạo chuyên sâu
	Đào tạo nâng cao nhằm mở rộng kiến thức chuyên môn về một nhiệm vụ, công việc cụ thể hoặc về một khía cạnh nghề nghiệp của người công nhân.

	109
	Giám sát viên
	Người mà công việc chính là giám sát và hướng dẫn công nhân. Các nhiệm vụ có liên quan thường bao gồm lập kế hoạch và hướng dẫn công việc.

	110
	Đào tạo giám sát
	Đào tạo về các chức năng và kỹ thuật của việc giám sát, kiểm tra và điều chỉnh sự thực hiện hoặc kết quả đầu ra của những người khác (ví dụ như đốc công, thanh tra, quản lý...). Có thể được áp dụng cho hầu hết các nghề.

	111
	Hợp đồng đào tạo
	Hợp đồng ký kết giữa một hoặc một vài doanh nghiệp và một cơ sở đào tạo về việc thực hiện cung cấp và giám sát chương trình hoặc khoá học đào tạo trong một giai đoạn thoả thuận. Bản hợp đồng cũng quy định tất cả các điều kiện mà hai bên phải tôn trọng.

	112
	Phương tiện hỗ trợ đào tạo
	Phương tiện được giáo viên hoặc người đào tạo sử dụng để minh hoạ những điểm nào đó nào của khoá học hoặc bài giảng (ví dụ, bảng lật, phấn bảng, máy chiếu...)

	113
	Phụ cấp đào tạo
	Lương hoặc khoản tiền do người sử dụng lao động, cơ sở đào tạo, chính phủ hoặc các nguồn lực khác trả cho người được đào tạo trong thời gian xác định và thường ở ngoài nơi làm việc.

	114
	Khu vực đào tạo thực hành
	Khu vực nhỏ đặt ở phía ngoài cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp với mục đích đào tạo thực hành.

	115
	Đào tạo theo giai đoạn
	Đào tạo thực hiện trong những giai đoạn nâng cao tính chuyên môn hoá. Giai đoạn đầu thường bao gồm đào tạo cơ bản những kiến thức và kỹ năng chung cho một loạt các hoạt động kinh tế. Mỗi giai đoạn vừa chuẩn bị cho giai đoạn sau vừa cho phép làm việc với mức độ kỹ năng được công nhận.

	116
	Trung tâm đào tạo
	Một cơ sở chuyên đào tạo những người trong các nghề cần có kỹ năng, thường bao gồm các lớp học và các phân xưởng đào tạo. Các trung tâm đào tạo nói chung tồn tại ngoài hệ thống giáo dục chính quy và có thể là công lập hoặc tư thục.

	117
	Điều kiện đào tạo
	Tình hình trong chương trình và khoá đào tạo đang thực hiện (như những phương pháp dạy học và đào tạo, những phương tiện được sử dụng, số lượng học viên của khoá học, thời gian, nội dung...) để đảm bảo sự chỉ đạo và thực thi thành công.

	118
	Nội dung đào tạo
	Mô tả số lượng, loại kiến thức và kỹ năng thực hành được dạy trong quá trình đào tạo.

	119
	Khoá đào tạo
	Một phần của chương trình đào tạo toàn diện nhằm truyền đạt kiến thức lý thuyết và thực tế hoặc những kỹ năng theo chủ đề thông qua một phương pháp đào tạo cụ thể.

	120
	Thời gian đào tạo
	Thời gian danh cho quá trình đạt được và làm chủ kiến thức và kỹ năng được dạy trong một khoá học hoặc chương trình. Thời gian đào tạo nói chung tính theo giờ, cũng có thể tính theo tuần, tháng hoặc năm.

	121
	Tuyển sinh
	Số người đăng ký một hoạt động đào tạo cụ thể.

	122
	Trao đổi đào tạo
	Sự thoả thuận giữa hai hoặc nhiều doanh nghiệp trong cùng một nước hoặc các nước khác nhau để nhận và sử dụng những học viên trên cơ sở tương hỗ.

	123
	Chức năng đào tạo
	Những trách nhiệm được thực hiện liên quan đến đào tạo trong phạm vi một tổ chức hoặc doanh nghiệp bao gồm các khía cạnh quan trọng về kế hoạch và điều hành chương trình đào tạo, gồm: xác định nhu cầu đào tạo; xây dựng chính sách và mục tiêu đào tạo; kiểm soát hoạt động đào tạo thích hợp và việc đánh giá tiếp theo.

	124
	Tổ chức chịu trách nhiệm về đào tạo
	Cơ sở có trách nhiệm đào tạo. Thuật ngữ này cũng được sử dụng để chỉ cơ quan trung ương hoặc chính phủ chịu trách nhiệm về những vấn đề đào tạo mang tính tổng thể ở cấp độ quốc gia, vùng hay khu vực.

	125
	Quản lý đào tạo
	Tổ chức và quản lý trung tâm đào tạo, các thiết chế hoặc chương trình.

	126
	Thị trường đào tạo
	Cung và cầu về đào tạo trong vùng hoặc quốc gia nào đó; các hoạt động liên quan và mối liên hệ giữa các bên chủ chốt (chịu trách nhiệm về đào tạo ở cấp quốc gia, các đối tác xã hội, nhân viên đào tạo, các học viên tương lai).

	127
	Phương pháp luận đào tạo
	Sự tiếp cận và những cách thức để truyền đạt kiến thức và kỹ năng; thuật ngữ này có thể bao hàm nhiều việc thiết kế, thực thi và đánh giá các hoạt động đào toạ lý thuyết và thực hành trong lớp học và trong phân xưởng. Nó cũng bao gồm việc chuẩn bị, sử dụng và đánh giá về các học liệu yêu cầu.

	128
	Nhu cầu đào tạo
	Những ưu tiên và đòi hỏi đào tạo nghề của toàn bộ quốc gia/khu vực và của cá nhân, nói chung theo định hướng thị trường lao động.

	129
	Phân tích nhu cầu đào tạo
	Sự đánh giá về triển vọng kinh tế và hoạt động của công ty hay doanh nghiệp và về nguồn lực liên quan cần có để xác định số lượng cần đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo chuyển nghề. Thuật ngữ này có thể áp dụng cho việc xác định những nhu cầu đào tạo của cá nhân để mọi người có thể đạt được trình độ chuyên môn cần cho công việc hiện tại và tương lai.

	130
	Đào tạo giáo viên
	Các khoá học, chương trình và hướng dẫn thực hành thiết kế cụ thể cho hoặc áp dụng với những người sẽ có trách nhiệm giúp đỡ các thanh niên và người lớn đạt được và phát triển kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành cần thiết để hoàn thành công việc chuyên môn của họ. Đào tạo những người đào tạo bao gồm cả ba lĩnh vực chính: kiến thức kỹ thuật, năng lực sư phạm và kinh nghiệm dạy nghề/tay nghề trong công nghiệp.

	131
	Cán bộ quản lý đào tạo
	Người làm việc theo một hoặc một số nhiệm vụ chính về giám sát, tổ chức và lập kế hoạch đào tạo nghề tiến hành trong hoặc ngoài nơi làm việc.

	132
	Cơ hội đào tạo
	Khả năng hay những cơ hội sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đào tạo của thanh thiếu niên hoặc người lớn phù hợp với môi trường kinh tế - xã hội mà họ đang sống.

	133
	Gói đào tạo
	Tập hợp các học liệu đào tạo phụ trợ tương hỗ với một mục tiêu đào tạo cụ thể. Nó bao gồm nhiều loại phương tiện khác nhau như các trực quan tĩnh hoặc động (phim, slide, video), ấn phẩm và âm thanh hỗ trợ.

	134
	Tỷ lệ tham gia đào tạo
	Tỷ lệ hoặc phần trăm số người tham gia và hoàn thành sau một chương trình hay một khoá đào tạo.

	135
	Chính sách đào tạo
	Những quyết định về đào tạo nói chung để xác định phương hướng, mục tiêu, thời gian, phương pháp thực hiện. Chính sách đào tạo có thể được xây dựng ở cấp quốc gia, vùng hay địa phương về đào tạo ban đầu và/hoặc đào tạo bồi dưỡng. Nói chung, chính sách đào tạo nhằm mục đích thoả mãn những nhu cầu liên quan của xã hội và thị trường lao động trong khả năng có thể có hiệu quả nhất.

	136
	Liên kết chính sách đào tạo
	Những giải pháp được đưa ra để liên kết các hoạt động đào tạo nghề và thực tiễn nghề nghiệp trong một quốc gia, giữa các bộ, các vùng hoặc giữa các chính quyền địa phương cũng như trong các lĩnh vực kinh tế.

	137
	Kế hoạch đào tạo
	Những dự liệu để triển khai hoạt động học tập cụ thể cho một nhóm người cụ thể ở cấp độ quốc gia, vùng, lĩnh vực hay cấp độ xí nghiệp.

	138
	Buổi học
	Phần của khoá đào tạo được tiến hành cho các tham dự viên trong một thời gian nhất định (thường là một hoặc hai giờ), độ dài của mỗi buổi học nói chung được xác định bởi tính chất của chủ đề môn học.

	139
	Khu vực đào tạo
	Khu vực dành cho mục đích đào tạo thực hành khi việc sử dụng thiết bị dạy học quá khó hoặc nguy hiểm để tổ chức trong trung tâm đào tạo hoặc ơr nơi sản xuất (ví dụ, trong hầm mỏ hoặc nơi khai thác, những công trườn xây dựng lớn).

	140
	Mô tả chi tiết kỹ năng cần đào tạo
	Danh mục chi tiết các công việc mà một học viên phải thực hiện thành công để lấp khoảng trống giữa kỹ năng đầu vào của học viên với những đòi hỏi của công việc mà học viên muốn làm.

	141
	Cán bộ đào tạo
	Khái niệm chung bao hàm những người hướng dẫn, người đào tạo, giáo viên và các chuyên gia liên quan đến quản lý các hoạt động đào tạo. Nó cũng bao gồm một số loại nhân viên hành chính có liên quan đến các cơ sở và chương trình đào tạo.

	142
	Thống kê đào tạo
	Số liệu được tập hợp và xử lý bao hàm các phương diện khác nhau của hoạt động đào tạo như số người được đào tạo và cán bộ sẵn có, mức chi phí cho đào tạo, số lượng các chương trình, các khoá học, kế hoạch hiện có hoặc sẽ được thực hiện, ...

	143
	Đào tạo tại nơi làm việc
	Đào tạo được cung cấp tại nơi làm việc và học viên học trong tình huống làm việc thực tế. Hoạt động đào tạo này có thể bao gồm khái niệm về kèm cặp.

	144
	Phân xưởng đào tạo thực hành
	Khu vực thuộc phạm vi một nơi làm việc hoặc một trung tâm đào tạo dành cho đào tạo thực hành, đặc biệt có bố trí cán bộ và thiết bị cho mục đích đó.

	145
	Hợp đồng đào tạo - việc làm
	Một hợp đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoà nhập của thanh niên hoặc những người thất nghiệp vào thị trường lao động bằng sự khuyến khích các doanh nghiệp (với sự hỗ trợ của Nhà nước) chấp thuận hợp đồng công việc khi họ đang trong thời gian đào tạo xác định với khả năng về việc làm sau đào tạo.

	146
	Quan hệ đào tạo - việc làm
	Mức độ mà các hệ thống đào tạo đáp ứng những đòi hỏi của việc làm về cả số lượng và chất lượng.

	147
	Chuyển từ học tập nhà trường sang nơi làm việc
	Việc chuyển từ trường học (kỹ thuật hoặc các tổ chức đào tạo) sang môi trường làm việc;sự hoà nhập xã hội và nghề nghiệp của thanh niên vào công việc và khả năng thích ứng của họ.

	148
	Dạy nghề kèm cặp
	Việc một giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn cá nhân sinh viên/học viên (hoặc thậm chí, một nhóm) thường là lấp lỗ hổng kiến thức hoặc kỹ năng của sinh viên/học viên về một chủ đề cụ thể, hoặc giúp học viên tiến tới việc hiểu tốt hơn về một chủ đề tổng thể. Cũng có thể áp dụng cho những người mới vào nghề hoặc học viên tại nơi làm việc.

	149
	Đạo tạo cập nhật
	Việc đào tạo bổ sung nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng cho một cá nhân để thích nghi được với sự phát triển mới (quy trình, công cụ, vật liệu mới...) trong nghề nghiệp của anh ta.

	150
	Bồi dưỡng nâng cao
	Đào tạo cung cấp bổ sung kiến thức và kỹ năng để tăng sự linh hoạt và di chuyển nghề nghiệp của người lao động hoặc nâng cao năng lực thực hiện của anh ta. Trong một số trường hợp, mục tiêu của nó là cung cấp thêm năng lực cần cho một nghề phụ đã được công nhận hoặc một nghề liên quan. Nó có thể, nhưng không nhất thiết, dẫn tới sự thăng tiến.

	151
	Phê chuẩn chương trình đào tạo
	Phương pháp đánh giá chương trình hoặc khoá đào tạo thông qua một loạt các bài kiểm tra để đánh giá xem các mục tiêu quy định đã được thực hiện chưa, cũng như để chắc chắn rằng các mục tiêu đều dựa trên sự xác định ban đầu chính xác và thực tế về những nhu cầu đào tạo.

	152
	Điều chỉnh nghề nghiệp
	Kết quả đầu ra mong đợi về việc xử lý những vấn đề trong phát triển nghề nghiệp của mọi người mà không tính đến tuổi tác. Đó là kết quả của sự tương tác giữa các nguồn lực riêng của cá nhân, bao gồm cả sự thuần thục nghề nghiệp của anh ta với những đòi hỏi của thực tế.

	153
	Năng khiếu nghề nghiệp
	Toàn bộ những nét đặc trưng của một người mà không thay đổi bởi giáo dục hay đào tạo. Nó được đo lường bởi các trắc nghiệm về sự thông minh, khéo tay, v.v.. Năng khiếu là cơ sở cấu thành năng lực.

	154
	Tư vấn về nghề
	Bộ phận cấu thành của hướng nghiệp và bao gồm sự trợ giúp các cá nhân phát triển một nghề hoặc kế hoạch về nghề nghiệp. Nó cũng bao hàm việc giúp các cá nhân làm rõ các giá trị, xây dựng các mục tiêu hướng nghiệp, xác định các biện pháp thay thế, xây dựng và tiến hành một kế hoạch nghề nghiệp, xem xét và điều chỉnh định kỳ kế hoạch đó dựa trên những thông tin, mục tiêu và những tiến trình mới.

	155
	Giáo dục nghề nghiệp
	Giáo dục nhằm chuẩn bị đội ngũ nhân sự có kỹ năng ở những mức độ thấp hơn về trình độ chuyên môn cho một nghề hay một nhóm nghề. Giáo dục nghề nghiệp, thường ở mức độ cao hơn, bao gồm giáo dục đại cương, đào tạo thực hành để phát triển những kỹ năng đòi hỏi của nghề nghiệp đã chọn lựa và những kiến thức lý thuyết liên quan. Tỷ lệ các nội dung này có thể khác nhau nhiều nhưng đều nhấn mạnh đào tạo thực hành. (UNESCO)

	156
	Đánh giá kết quả học nghề
	Quá trình trọng tâm trong phát triển và lập kế hoạch nghề nghiệp của một cá nhân có sử dụng một cách có hệ thống công việc của nghề (thực tế hoặc được tái tạo). Cán bộ chuyên môn quan sát, ghi lại và đánh giá những nét tiêu biểu về sự thực hiện công việc của một người; chúng được so sánh với những tiêu chí được cho là quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ. Các dữ liệu y khoa, tâm lý, xã hội, giáo dục, học nghề và văn hoá cũng được thu thập, khi có thể, để phục vụ trong quá trình đánh giá tổng thể.

	157
	Hướng nghiệp
	Phương pháp hướng dẫn bao gồm việc làm cho mọi người nhận ra sự tồn tại của các cơ hội liên quan trong giáo dục, đào tạo, công việc và tạo thuận lợi cho lập kế hoạch nghề nghiệp. Nó bao gồm đánh giá cá nhân thông qua các bài kiểm tra được tiêu chuẩn hoá và giải thích trắc nghiệm, việc cung cấp các thông tin về giáo dục, đào tạo, cơ hội nghề nghiệp và sự sắp xếp liên quan và các hoạt động tiếp sau. Các chương trình cụ thể trong hướng dẫn nghề có thể được thực thi trong các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo nghề và những nơi làm việc. Chúng cũng có thể được tổ chức cho các nhóm riêng biệt trong dân cư.

	158
	Chương trình hướng nghiệp
	Các hoạt động tư vấn liên quan chặt chẽ với việc làm, cụ thể là thông qua các dịch vụ việc làm công. Những mục tiêu chính của chương trình này là: a) Cung cấp cho những người trẻ tuổi chưa ở trong lực lượng lao động cơ sở để lựa chọn con đường giáo dục hay đào tạo nghề nhận thức rõ ràng về năng khiếu, khả năng, hứng thú của họ và về những cơ hội việc làm; b) giúp những người thuộc lực lượng lao động hoặc những người tìm kiếm sự thay đổi hoạt động của họ, hoặc những người thất nghiệp, lựa chọn một nghề và có kế hoạch giáo dục, đào tạo nghề liên quan; c) thông tin tới những người đang có việc làm về những cơ hội nâng cao tiềm năng phát triển nghề nghiệp của họ.

	159
	Thông tin nghề nghiệp
	Bộ phận cấu thành hướng nghiệp, bao gồm cung cấp thông tin về nghề nghiệp, những cơ hội giáo dục và đào tạo và những đòi hỏi liên quan. Nó có thể được cung cấp cho các cá nhân hay các nhóm.

	160
	Chuẩn bị nghề
	Các chương trình được thiết kế để giảm nhẹ thời kỳ quá độ từ trường học đến công việc, làm tăng khả năng kiếm việc của những người trẻ tuổi và dạy họ cách thích nghi với thế giới nghề nghiệp.

	161
	Phục hồi nghề nghiệp
	Phần của quá trình liên tục và phối hợp cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp, ví dụ tư vấn về nghề, đào tạo nghề và sự sắp xếp được lựa chọn, chỉ định để làm cho một người thiểu năng đạt được, nhớ được và nâng cao trong việc làm phù hợp và bằng cách đó giúp họ hoà nhập và tái hoà nhập vào xã hội.

	162
	Trung tâm phục hồi nghề nghiệp
	Cơ sở có thể cung cấp một số hoặc tất cả các dịch vụ sau đây để giúp đỡ những người thiểu năng đạt được hoặc khôi phục khả năng làm việc của họ; giúp đỡ và hướng dẫn về các vấn đề xã hội có thể cản trở tái định cư; phục hồi thể chất; đánh giá y học, tâm lý, xã hội và học nghề về khả năng thực hiện nhiệm vụ công việc cụ thể; nâng cao tinh thần và sự tự tin; đào tạo và chuẩn bị nghề nghiệp; sắp xếp việc làm phù hợp. Một phân xưởng an toàn hoặc một chương trình bài làm ở nhà có thể được đi kèm với trung tâm phục hồi nghề nghiệp.

	163
	Kế hoạch phục hồi nghề nghiệp
	Một kế hoạch cá nhân về phục hồi nghề nghiệp được tạo ra cho mỗi khách hàng để các dịch vụ có thể được cung cấp cho họ. Khách hàng trong phạm vi lớn nhất có thể, tham gia vào việc lập kế hoạch của mình cùng với các nhân viên hay nhóm phục hồi. Kế hoạch cá nhân sẽ dựa trên các dữ liệu an toàn trong nghiên cứu chuẩn đoán y học và đánh giá học nghề. Nó cũng sẽ xác định mục tiêu phục hồi nghề nghiệp (hoặc mục tiêu tốt nhất lúc đó chưa thể xác định được), các dịch vụ cần thiết để thực hiện việc phục hồi nghề nghiệp, bao gồm những dịch vụ cho các thành viên gia đình khi chúng chủ yếu giúp cho việc phục hồi của người khuyết tật.

	164
	Trường dạy nghề
	Cơ sở giáo dục đưa ra các khoá học để chuẩn bị đội ngũ những người lao động nghề nghiệp ở cấp trung học hoặc cấp giáo dục cao hơn. Các mục tiêu và chức năng của trường kỹ thuật và dạy nghề có xu hướng chồng chéo; các thuật ngữ này thường được sử dụng đồng nghĩa trong các hệ thống giáo dục quốc dân.

	135
	Giáo viên dạy nghề
	Giáo viên thường làm việc trong trường học, đào tạo thực hành và cung cấp những hướng dẫn liên quan.

	136
	Trung tâm đào tạo nghề
	Cơ sở đào tạo cung cấp đào tạo nghề cho những thanh thiếu niên đã hoàn thành giai đoạn giáo dục bắt buộc, hoặc có thể đã có việc làm. Việc đào tạo này thường là về thực hành, cho dù là đào tạo ban đầu hoặc bồi dưỡng nâng cao.

	137
	Tiêu chuẩn đào tạo nghề
	Một tập hợp các mức độ chung và cụ thể cho đào tạo nghề ban đầu và bồi dưỡng làm cơ sở để xây dựng các trình độ nghề được công nhận và được phê chuẩn bởi một cơ quan chính phủ có thẩm quyền, sau khi đã tham khảo ý kiến các tổ chức của công nhân và người sử dụng lao động. Về tổng thể, các tiêu chuẩn này cần chỉ rõ: mức độ kiến thức và kỹ năng đòi hỏi của các ứng viên đối với các hoạt động đào tạo nghề khác nhau; mực độ kết quả đạt được, thời gian và nội dung đào tạo, thiết bị và các phương tiện cần thiết; các phần đào tạo, thiết bị và các phương tiện cần thiết; các phần đào tạo nghề phải được cung cấp bởi hệ thống giáo dục chính quy, các thiết chế đào tạo nghề, những nơi làm việc có đào tạo, hoặc bởi các phương thức khác; đặc tính và thời gian của kinh nghiệm làm việc có thể được đòi hỏi trong chương trình đào tạo nghề; nội dung đào tạo dựa trên cơ sở các nguyên tắc đào tạo đa mục tiêu và chuyển nghề; phương pháp luận được áp dụng, đưa vào bản kê các mục tiêu đào tạo và các đặc điểm học viên; các bài thi được đưa vào hoặc các phương thức đánh giá khác; các chứng chỉ được cấp sau khi đã hoàn thành khoá đào tạo nghề.

	138
	Thiết kế hệ thống đào tạo nghề
	Sự chuẩn bị về khung chính sách đào tạo nghề, gồm tài chính và luật. Thuật ngữ này cũng bao hàm các mục tiêu cần đạt được, phương thức để đạt được mục tiêu, tổ chức và kết quả đầu ra của việc lập kế hoạch máy móc thiết bị, vị trí các trung tâm đào tạo, sắp xếp đánh giá, v.v..

	139
	Chương trình học kinh nghiệm làm việc
	Kế hoạch đào tạo trong đó các học viên có thể tham gia, trong lĩnh vực nhất định như công nghiệp, thương mại hoặc trong các lĩnh vực khác, dưới sự bảo trợ của nhà trường.

	140
	Năng lực hành nghề
	Việc thực thi và hoàn thành một hoặc một số công việc theo tiêu chí xác định hội đủ khả năng chuyên môn, năng lực, tốc độ và hiệu quả.

	141
	Công nhân
	Một người được trả lương hay tự trả công, làm công việc chân tay hoặc không, không phụ thuộc vào lĩnh vực kinh tế hoặc trình độ chuyên môn.

	142
	Thời giờ làm việc
	Thời gian người sử dụng lao động có quyền quản lí, huy động người lao động làm việc và không bao gồm thời gian nghỉ mà người lao động không chịu sự chi phối của người sử dụng lao động. 

	143
	Thất nghiệp
	là những người trong thời gian quan sát tuy không làm việc nhưng đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc để tạo ra thu nhập bằng tiền hay hiện vật, gồm cả những người chưa bao giờ làm việc. Thất nghiệp còn bao gồm cả những người trong thời gian quan sát không có hoạt động tìm kiếm việc làm vì họ đã được bố trí một việc làm mới sau thời gian quan sát, những người đã bị buộc thôi việc không lương có hoặc không có thời hạn hoặc những người không tích cực tìm kiếm việc làm vì họ quan niệm rằng không thể tìm được việc làm

	144
	Kỹ năng nghề
	Là năng lực của người lao động vận dụng kiến thức, kinh nghiệm có được thông qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng, làm việc để giải quyết một nhiệm vụ hay thực hiện một công việc cụ thể

	145
	Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
	là quy định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động cần phải có để thực hiện công việc theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề.

	146
	Lao động qua đào tạo nghề
	là những người đã hoàn thành ít nhất một chương trình đào tạo của một nghề tại một cơ sở đào tạo nghề đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề theo các qui định hiện hành.

	147
	Mục tiêu dạy nghề
	là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

	148
	Dạy nghề
	là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học

	149
	Phương tiện dạy học
	Một cách chung nhất, “phương tiện là cái dùng để làm một việc gì, để đạt một mục đích nào đó” (TĐTV).   Phương tiện là tất cả những gì dùng để tiến hành công việc, được cảm nhận bằng giác quan, nhưng không phải bằng tư duy (tình cảm, tri thức, ...).   Từ phương tiện (media) trong tiếng Anh có gốc la tinh medium có nghĩa là “ở giữa”, “trung gian” và ngày nay, từ này cũng được gọi là phương tiện truyền thông: truyền dẫn, bảo quản, khuếch đại thông điệp tùy theo hoàn cảnh. Truyền thông (communication) là sự thiết lập “cái chung” giữa những người có liên quan trong quá trình thực hiện một mục tiêu nào đó; nghĩa là tạo nên sự “đồng cảm” giữa người phát và người thu thông qua những thông điệp (message) được truyền đi.   Quá trình dạy học là một quá trình truyền thông có sự trao đổi thông điệp giữa hai hay nhiều người đồng thời phát và nhận thông điệp của nhau theo 3 kênh tương ứng:     [[Desktop:an.jpg]]  - Thông điệp được truyền từ giáo viên đến người học: hướng dẫn, thông tin người học được học, hiểu hoặc thực hành.  - Thông tin về sự tiến bộ học tập, mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng từ người học truyền về giáo viên. Giáo viên tiếp nhận, xử lý và quyết định điều chỉnh hay tiếp tục thực hiện công việc dạy học của mình.  - Thông tin phản hồi từ giáo viên đến người học (uốn nắn, hướng dẫn, động viên, …).   Như vậy, lời nói và chữ viết cũng là một loại PTDH. Tuy nhiên, khi tách khỏi chủ thể của quá trình dạy học là thầy và trò thì PTDH là phần vật chất khách quan gồm toàn bộ những trang thiết bị, máy, tài liệu, ... phục vụ việc giảng dạy và học tập. Từ các phương tiện đơn giản như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng đến các thiết bị cơ điện tử, dây chuyền tự động.  

	150
	Thiết bị dạy học
	    Thiết bị dạy học là tổng thể nói chung những máy móc, dụng cụ, phụ tùng cần thiết cho hoạt động dạy và học, chủ yếu đề cập “phần cứng” của phương tiện. Phần cứng thường có vai trò truyền tin (mô hình tĩnh hoặc động, máy chiếu các loại, máy tính, camera, máy thu hình, máy ghi âm, ...) hoặc hình thành và luyện tập kỹ năng (các loại máy, dụng cụ, nguyên vật liệu cho thí nghiệm, thực hành, thực tập sản xuất, ...). 

	151
	Học liệu
	Tài liệu in ấn và/hoặc không in ấn được thiết kế để sử dụng trong dạy học, chủ yếu đề cập đến “phần mềm” của phương tiện. Nói chung, học liệu thường có vai trò mang tin (chương trình đào tạo, giáo trình, sách báo, sổ tay, tài liệu hướng dẫn, bảng biểu treo tường, băng đĩa, phần mềm máy tính, ... ). Theo tính chất và hình thức hỗ trợ có tài liệu tự học (self-instructional materials), tài liệu phát tay (handout materials), hoặc phần mềm dạy học - học liệu được “số hóa”/học liệu tin học.

	152
	Mô hình
	Mô hình là một mô phỏng bằng thực thể hay bằng khái niệm một số thuộc tính và quan hệ đặc trưng của một đối tượng nào đó (gọi là nguyên hình hay đối tượng được mô hình hoá) với mục đích nhận thức, làm đối tượng quan sát thay cho nguyên hình hoặc làm đối tượng nghiên cứu về nguyên hình.  Phân loại mô hình: thường được chia ra mô hình vật chất (mô hình cảm tính) và mô hình lý thuyết (mô hình lôgic).  Phương pháp mô hình hoá gồm các bước:   - Nghiên cứu đối tượng gốc để xây dựng mô hình thay thế (mô hình thường đơn giản, khái quát, trực quan hơn đối tượng thật nhưng phải bảo đảm các yêu cầu: phản ánh đúng bản chất của đối tượng thật, dễ khảo sát hơn trên đối tượng thật);   - Nghiên cứu trên mô hình để thu nhận kết quả; và  - Gán kết quả thu được trên mô hình cho đối tượng gốc (hợp thức hoá mô hình).  

	153
	Mô phỏng
	Mô phỏng là thực nghiệm quan sát được và điều khiển được trên mô hình của đối tượng khảo sát. Trong mô phỏng người ta sử dụng mô hình.  Phương pháp dạy học có sử dụng mô phỏng được gọi tắt là phương pháp mô phỏng. Với sự trợ giúp của máy tính và các phương tiện nghe nhìn khác, người ta dùng phương pháp mô phỏng để giúp học viên có thể quan sát được, tương tác được với nhiều đối tượng mà trong thực tế không nên hoặc không thể quan sát hay tương tác trực tiếp được (với những đối tượng quá to, quá bé, quá xa, điều kiện nguy hiểm, những quá trình diễn ra quá nhanh, quá chậm không thể quan sát được trong điều kiện thực của nó,…).  

	154
	Liên thông trong đào tạo
	được thực hiện căn cứ vào chương trình đào tạo; người học nghề khi chuyển từ trình độ đào tạo thấp lên trình độ cao hơn cùng ngành nghề hoặc khi chuyển sang học ngành nghề, trình độ đào tạo khác thì không phải học lại những nội dung đã học.

	155
	Mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp
	nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	156
	Thời gian dạy nghề trình độ sơ cấp
	được thực hiện từ ba tháng đến dưới một năm đối với người có trình độ học vấn, sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

	157
	Mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp
	nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn

	158
	Thời gian dạy nghề trình độ trung cấp
	được thực hiện từ một đến hai năm học tùy theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ ba đến bốn năm học tùy theo nghề đạo tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

	159
	Mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng
	nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	160
	Thời gian dạy nghề trình độ cao đẳng
	được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ một đến hai năm học tùy theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cùng ngành nghề đào tạo.

	161
	Dạy nghề thường xuyên
	được thực hiện linh hoạt về thời gian địa điểm, phương pháp đào tạo để phù hợp với yêu cầu của người học nghề nhằm tạo điều kiện cho người lao động học suốt đời, nâng cao trình độ kỹ năng nghề thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động, tạo cơ hội tìm việc làm, tự tạo việc làm.

	162
	Giáo viên dạy nghề lý thuyết trình độ sơ cấp nghề
	phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trờ lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tau nghề cao.

	163
	Giáo viên day nghề lý thuyết trình độ trung cấp nghề
	nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao

	164
	Giáo viên dạy nghề lý thuyết trình độ cao đẳng
	phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao.

	165
	Chương trình dạy nghề
	Thể hiện mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; đáp ứng yêu cầu kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề ; thể hiện được phạm vi cấu trúc, nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy, cách thức đánh giá kết quả học tập đối với mỗi mô đun, môn học  cả quá trình giảng dạy .

	166
	Giáo trình dạy nghề
	Là cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của mỗi môn học , mô đun trong chương trình ; học sinh, sinh viên dựa vào đó để học tập, nghiên cứu thực hành để có được kiến thức, kỹ năng cần thiết xác định được trong chương trình đào tạo( sau đây gọi là giáo trình).

	167
	Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
	là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp mà giáo viên, giảng viên dạy nghề cần đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề.

	168
	Tiêu chí dạy nghề
	là một lĩnh vực của chuẩn, bao gồm các yêu cầu có nội dung liên quan thể hiện năng lực của giáo viên, giảng viên thuộc lĩnh vực đó. Trong mỗi tiêu chí có một số tiêu chuẩn.

	169
	Tiêu chuẩn dạy nghề
	là những yêu cầu cụ thể của tiêu chí. Trong mỗi tiêu chuẩn có các chỉ số đánh giá.


